TUẦN: 3              (Từ 21/9  đến 25/9   )

	THỨ
	TIẾT
TKB
	TIẾT
(PPCT)
	TG
	MÔN
	TÊN BÀI
	ND điều chỉnh
	Hình thức
	TK MK

	


HAI
20/9
	1
	
	
	Chào cờ
	
	
	
	

	
	2
	17
	14h
	Tập đọc
	Thư thăm bạn
	
	online
	

	
	3
	11
	
	Toán
	Triệu và lớp triệu( TT)
	(K dạy)Ghép thành chủ đề dạy lồng với T6 tuần 2
	
	ID:
2201791167

	
	4
	3
	14h30
	Đạo đức
	Vượt khó trong học tập + KCBH
	Sửa YC BT3 thành tán thành hay k tán thành. Bài 4, 5 HD tự học. Bỏ bài 5
	online
	
MK:
123456

	
	5
	18
	15h  
	LT & C
	Từ đơn và từ phức
	
	online 
	

	

BA
21/9

	1
	12
	 
	Toán 
	Luyện tập ( Trang 16)
	K làm bài 2 dòng 2, 
	Gửi link OLM
	

	
	2
	19
	
	Chính tả
	Cháu nghe câu chuyện của bà
	HS tự viết phần bài viết. Gửi video HD âm vần 
	Giao bài 
	

	



TƯ
22/9

	1
	20
	
	Tập đọc
	Người ăn xin
	
	Gửi link
	

	
	2
	13
	
	Toán
	Luyện tập (Trang 17)
	K làm bài 2(c,d)bài 3(c)
	Gửi link OLM
	

	
	3
	21
	14h
	TLV
	Kể lại lời nói, ý nghĩ của NV
	
	online 
	

	
	4
	3
	14h30
	Lịch sử
	Nước Văn Lang
	K YC xác định trên lược đồ H1những khu vực mà người lạc Việt đã sinh sống
	online
	

	
	5
	  3
	15h
	Kĩ thuật
	Cắt vải theo đường vạch dấu
	HD cách thực hiện. Sau đó giao HS tự làm 
	online
	

	



NĂM
23/9

	1
	22
	14h
	LT & C
	MRVT: Nhân hậu- Đoàn kết
	
	online
	

	
	2
	14
	14h30
	Toán 
	Dãy số tự nhiên
	
	online
	

	
	3
	23
	
	KC
	Kể chuyện đã nghe, đã đọc
  
	Giảm tải 
(K dạy)
	
	

	
	4
	3
	
	Địa lí
	Một số DT ở Hoàng Liên Sơn
	Dạy ghép cùng tuần 2. K NX trang phục TT của các DT. Bỏ câu hỏi 2 trang 76  
	
	

	
	5
	6
	15h
	Khoa 
	Vai trò của chất đạm, chất béo Vai trò của Vitamin, chất khoáng và chất xơ

	
	online
	

	

SÁU
24/9

	1
	24
	14h
	TLV
	Viết thư
	
	online
	

	
	2
	15
	14h30
	Toán
	Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
	
	online
	

	
	3
	3
	15h
	HĐNGCK
	(ATGT)Bài 2: Vạch kẻ đường,cọc tiêu và rào chắn.
	
	online
	

	
	4
	3
	
	SHL
	XD sổTruyền thống trường em + SHL
	
	
	


        							Ngày……..tháng…….năm 2021
                                                                                                              Tổ trưởng






































      
TUẦN: 4              (Từ  28/9  đến 2/10/2020  )

	THỨ
	TIẾT
Theo TKB
	TIẾT
(PPCT)
	TG
	MÔN
	TÊN BÀI
	ND điều chỉnh
	Hình thức
	TK MK

	

HAI
27/9
 
	
	
	
	Chào cờ
	
	
	
	ID

	
	2
	25
	14h
	Tập đọc
	Một người chính trực
	
	online
	2201791167

	
	3
	16
	14h
30
	Toán
	So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên
	
	online
	MK:
123456

	
	4
	4
	
	Đạo đức
	Vượt khó trong học tập(t2)+ KCBH               
	Ghép dạy cùng tuần 3
	
	


	
	5
	26
	15h
	LT & C
	Từ ghép và từ láy
	
	online
	

	
BA
28/9 
	1
	17
	
	Toán 
	Luyện  tập ( trang 22)
	Giảm tải. K dạy
	
	

	
	2
	27
	
	Chính tả
	Truyện cổ nước mình
	HS tự viết phần bài viết
	Giao bài. Gửi video phần âm vàn
	

	



TƯ
29/9

	1
	28
	
	Tập đọc
	Tre Việt Nam
	Tự HTL
	Gửi link
	

	
	2
	18
	
	Toán
	Yến, tạ, tấn 
	(Giảm tải) Ghép thành chủ đề dạy vào T5
	
	

	
	3
	29
	14h
	TLV
	Cốt Truyện
	
	online
	

	
	4
	4
	14h
30
	Lịch sử
	Nước Âu Lạc
	K YC xác định vùng Cổ Loa trên lược đồ (hình 1 bài 1)
	online
	

	
	5
	4
	15h
	Kĩ thuật
	Khâu thường
	GV HD HS khâu thường.  Sau đó cho tự thực hành 
	online
	

	
	6
	4
	
	HĐNGCK
	(ATGT)Bài 3: Đi xe đạp an toàn
	
	Gửi link
	

	

NĂM
30/9





	1
	30
	14h
	LT & C
	LT về từ ghép và từ láy
	Bài 2: YC tìm mỗi loại 3 từ 
	online
	

	
	2
	19
	14h
30
	Toán 
	Yến, tạ, tấn + Bảng đơn vị đo khối lượng
	K làm bài 1(b)Trang 24
	online
	

	
	3
	31
	15h
	KC
	Một nhà thơ chân chính
	
	online
	

	
	4
	4
	
	Địa lí
	HĐSX của … ở Hoàng Liên Sơn
	
	 Gửi 
link
	

	



SÁU
1/10

	1
	32
	14h
	TLV
	LT xây dựng cốt truyện
	
	online
	

	
	2
	20
	14h
30
	Toán
	Giây, thế kỉ + LT (trang 26)
	K làm Bt 3 trang 26
	online
	

	
	3
	8
	15h
	Khoa 
	Tại sao ….ăn …. nhiều loại TĂ
Tại sao .. ăn phối hợp đạm Đv và đạm TV…….
	K thực hiện TC đi chợ, thi kể tên món ăn cc đạm TV và ĐV
	online
	

	
	4
	2
	
	SHTT
	Tìm hiểu ngày giải phóng Thủ đô 10/10 + SHL 
	
	
	


                                                                                                         Ngày……..tháng…….năm 2021
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